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1 Lê Trương Hiển Long 11A03 3.2 4.4 4.1 6.2 5.2 6.5 7.5 7.6 5.1 7.1 6.1 Đ 6.5 8.2 5.8 Y K Toán, Vật lí, Hóa học

2 NGUYỄN THỊ  THANH CÚC 11A04 4.5 3.2 5.3 6.4 5.2 4.9 5.6 5.4 4.0 4.3 6.2 Đ 7.1 7.1 5.2 Y K Toán, Vật lí, Ngữ Văn, Tiếng Anh, GDCD

3 LÊ XUÂN GIANG 11A04 5.8 3.3 5.0 6.4 6.0 5.4 6.8 7.2 3.8 6.7 5.7 Đ 7.6 7.5 5.8 Y K Vật lí, Tiếng Anh

4 Trần Văn Quang 11A06 5.0 3.5 3.1 4.0 5.6 4.4 5.1 6.8 4.6 5.2 5.3 Đ 7.2 7.4 5 Y K Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ Văn, Tiếng Anh 081834439

5 Hồ Tấn Trường Duy 11A07 5.0 3.2 4.3 6.8 6.5 5.1 6.1 7.4 5.0 5.2 7.0 Đ 8.1 8.5 5.8 Y K Vật lí, Hóa học

6 Lê Thị Hoài Thương 11A07 4.8 2.4 4.0 6.5 6.0 4.7 5.4 7.1 5.0 5.7 6.8 Đ 7.2 8.3 5.5 Y K Toán, Vật lí, Hóa học, Ngữ Văn

7 Trần Hoàng Thu Trang 11A07 5.3 5.1 5.0 6.7 6.1 6.1 8.0 7.7 3.3 6.0 6.6 Đ 6.8 8.6 6.1 Y K Tiếng Anh

8 Phạm Thành Khánh Đan 11A08 4.9 4.4 3.9 5.4 5.5 4.2 6.0 6.0 4.7 5.5 6.8 Đ 6.9 6.3 5.4 Y K Toán, Vật lí, Hóa học, Ngữ Văn, Tiếng Anh

9 Nguyễn Việt Hoàng 11A08 4.2 5.1 4.5 6.3 5.2 4.4 5.6 5.9 4.3 6.0 6.0 Đ 7.1 6.6 5.4 Y K Toán, Hóa học, Ngữ Văn, Tiếng Anh

10 Hoàng trọng Khiên 11A09 4.6 3.0 3.1 5.5 5.9 5.0 5.3 6.5 5.0 4.3 5.3 Đ 7.1 6.8 5.1 Y Tb Toán, Vật lí, Hóa học, GDCD

11 Nguyễn Thành Vũ 11A09 5.7 3.3 5.8 6.5 5.7 5.0 6.5 7.0 3.9 6.0 5.0 Đ 7.5 6.7 5.7 Y K Vật lí, Tiếng Anh

12 Phan Văn Tuấn Vũ 11A09 6.7 3.3 5.1 6.3 5.6 5.1 5.9 7.3 5.0 5.5 6.1 Đ 7.7 6.7 5.8 Y K Vật lí

13 Bùi Thị Mai 11A10 3.5 4.3 4.6 6.1 5.0 4.5 6.0 6.4 4.0 5.6 5.0 Đ 7.0 7.2 5.2 Y K Toán, Vật lí, Hóa học, Ngữ Văn, Tiếng Anh

14 Võ Thanh Trúc 11A10 3.5 3.7 4.3 5.2 5.3 4.2 6.5 6.4 4.4 5.6 5.0 Đ 7.2 6.8 5.1 Y K Toán, Vật lí, Hóa học, Ngữ Văn, Tiếng Anh

15 Nguyễn Văn Giáp 11A11 4.6 3.7 3.2 4.5 5.1 6.0 6.2 6.5 5.1 5.1 5.4 Đ 7.6 6.6 5.3 Y K Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học

16 Mạc Huy Hoàng 11A11 3.9 4.0 3.0 5.8 5.0 6.0 6.6 5.9 4.3 5.5 5.0 Đ 6.8 7.8 5.2 Y Tb Toán, Vật lí, Hóa học, Tiếng Anh

17 Phan Nguyễn Tuấn 11A11 3.8 2.8 2.8 4.9 5.0 4.1 5.6 5.0 2.8 5.0 4.7 Đ 6.8 8.1 4.4 Y K Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Công Nghệ

18 Phạm Đình Cường 11A12 3.3 4.0 4.0 5.8 5.6 4.1 5.9 6.1 4.4 5.1 5.4 Đ 6.9 7.5 5.1 Y K Toán, Vật lí, Hóa học, Ngữ Văn, Tiếng Anh

19 Lương Thị Liên 11A12 3.0 2.9 4.1 6.0 5.8 4.0 6.2 8.1 5.1 6.3 5.2 Đ 6.9 8.0 5.3 Y K Toán, Vật lí, Hóa học, Ngữ Văn 037965981

20 Nguyễn Văn Thành 11A12 3.1 3.5 4.0 4.8 5.0 4.6 7.6 6.2 3.7 5.3 4.6 Đ 6.6 7.9 4.9 Y K Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Công Nghệ

21 Nguyễn Thị Hoài Thu 11A12 3.3 3.8 4.2 6.1 5.9 5.0 7.0 6.4 4.8 5.4 5.0 Đ 6.6 7.9 5.3 Y K Toán, Vật lí, Hóa học, Tiếng Anh

22 Hoàng Tiến Vĩ 11A12 3.8 3.9 5.2 7.0 5.9 4.1 6.8 7.7 4.9 5.2 6.0 Đ 7.1 7.7 5.6 Y K Toán, Vật lí, Ngữ Văn, Tiếng Anh

23 Nguyễn Quang Hiếu 11A13 5.0 3.5 5.1 5.4 5.3 3.6 6.0 7.0 2.8 4.6 5.4 Đ 6.5 7.8 5 Y K Vật lí, Ngữ Văn, Tiếng Anh, GDCD

24 Nguyễn Cảnh Long 11A13 5.9 5.2 5.8 5.9 5.0 4.8 5.9 7.5 3.4 5.6 5.2 Đ 7.4 7.7 5.6 Y K Ngữ Văn, Tiếng Anh

25 Nguyễn Thị Thương 11A13 5.4 3.0 5.1 6.1 5.3 5.7 5.6 6.3 3.9 5.9 6.0 Đ 7.1 7.9 5.5 Y K Vật lí, Tiếng Anh
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